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	Số: 1888/QĐ-UBND
	Hải Dương, ngày 14 tháng 06 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA TỈNH HẢI DƯƠNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 290/TTr-TTr ngày 04 tháng 6 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hải Dương.

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: Chi tiết có Phụ lục I đính kèm. Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

2. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ: Chi tiết có Phụ lục II đính kèm 19 thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 3422/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Giao Thanh tra tỉnh Hải Dương có trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Thanh tra các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan công khai, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và chuyên trang cải cách thủ tục hành chính của UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTHC.
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UY BAN NHANDAN  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH HAI DUONG Péc Iip - Tw do - Hanh phic
Sé: AM /QD-UBND Hdi Dvong, ngay /H'rhdng 6 nam 2018
QUYET PINH

- V& viéc cdng bd Danh muc thii tuc hanh chinh thudc pham vi,
chirc niing quan ly nha nwée cita Thanh tra tinh Hai Duong

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH

Py
Can o Luat T cl&rc chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nam 2015;
3‘ - "'\
Can cu Nghi dmh 6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 cta Chinh

phli vé klem soat. thu 1k tuc hanh chinh; Nghij dmh s6 48/2013/ND-CP ngay
14/5/2013 - cua Chmh phu V8 sta d6i, bd sung mot sb d1eu cla cac Nghi dinh lién
quan dén klem soat thuftuc hanh chinh va Nghl dinh s6 92/2017/ND CP ngay 07
thang 8 ndm 2017 cla Chmh phti stra d6i, bd sung mot sé didu cta céc Nghi dinh
lién quan dén kiém so4t tha tuc hanh chinh;

_ Can ot Théng tu s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 nim 2017 ctia Bo
truéng, Chil nhiém Van phong Chinh phtt huéng dan vé nghiép vu ki€m soat tha
tuc hanh chinh;

- Xét dé nghi ciia Chénh Thanh tra tinh tai To trinh s6 290/TTr-TTr ngay 04
thang 6 nim 2018,

QUYET PINH:

Pitu 1. Céng bd kém theo Quyét dinh nay Danh muc tha tuc hanh chinh
thudc pham vi, chire nang quan 1y nha nudce ciia Thanh tra tinh Hai Duong.

1. Danh muc tht tuc hanh chinh m&i ban hanh: Chi tiét ¢6 Phu luc I dinh
kém. Noi dung cu thé cita thi tuc hanh chinh duge ban hanh kém theo Quyét dinh
56 3164/QD-TTCP ngay 26 thang 12 nim 2017 ctia Téng Thanh tra Chinh pht vé
viéc cong bd thi tuc hanh chinh duge chudn héa thude pham vi, chire ning quan
1y nha nudc cia Thanh tra Chinh phu.

2. Danh muc thi tuc hanh chinh bai bd: Chi tiét ¢6 Phu luc IT dinh kém 19
thl tuc hanh chinh da dwoc cong bé tai Quyét dinh sb 3422/QP-UBND ngay 24
thdng 11 nim 2016 ctia Chu tich UBND tinh Hai Duong vé viée ¢ong bé thi tuc
hanh chinh thugc pham vi, chic ndng quan ly cia Thanh tra tinh Hai Dwong.

Piéu 2. Giao Thanh tra tinh Hai Duong c6 trach nhiém t chirc thue hién
va huéng dan, chi dao Thanh tra cic S&, ban, nganh thudc UBND tinh; UBND
céc huyén, thi x4, thanh phé; UBND céc x4, phudng, thi trdn va céc co quan,







don vi c6 lién quan cong khai, tlep nhan, giai quyét thi tuc hanh chinh theo
diung quy dinh.

Vin phong UBND tinh co trach nhiém cép nhdt cong khai thu tuc hanh
chinh trén Co s¢ dit liéu quéc gia v€ tha tuc hanh chinh va chuyén trang cai cach
thd tuc hanh chinh cia UBND tinh dam bao kip thoi, day du, chinh xac.

Pi¢u 3. Chanh Vin phong UBND tinh, Chanh Thanh tra tinh, Thu
trudng cac S¢, ban, nganh thuc UBND tinh, Chu tich UBND cac huyén, thi
x3, thanh phd va céac té chuc, ca nhan 6 lién quan chiu trach nhiém th1 hanh

Quyét dinh nay. W

CHU TICH

Noi nhin:

- Nhu Piéu 3;

- Cuc Kiém soat TTHC (VPCP);
- Trung tam CNTT;

- Luu: VT, KSTTHC#

~







Phu Lucl

PisNH MUC THU TUC HANH CHINH THUQC PHAM V], CHUC NANG QUAN LY

/ NHA NUGC CUA THANH TRA TiNH HAI DUONG
f<; (Kém theo Quyét dinh sé ¥ /QDb-UBND
12 ngay A9 thang 6 ndm 2018 cila Chii tich UBND tinh Hai Duong)
AN '/ANH CHINH CAP TINH
TT Tén tha tuc Thoi han giai quyét Dia diém | Phi, I¢ phi Cin ctr phap ly
hanh chinh thye hin (dong)
I - Linh ve khiéu nai, to cdo
11 Thu tuc glal quyet Thoi han gidi quyét khiéu nai 14n | Thanh tra tinh; | Khong Lust Khiéu nai, Nghi dinh
khleu nai lin dau | diu khong qua 30 ngay, ké tr ngay Thanh tra s&, 75/2012/ND-CP ngay
tai cép tinh thu'ly dé giai- quyét; doi véi vu viéc | co quan chuyén 3/10/2012 quy dinh chi tiét
phure tap thi thoi han giai quyét cé | mén thudc mét sO diéu ciia Ludt Khiéu
thé kéo dai hon nhung khong qua | UBND tinh, S& nai, Thong tu s6 07/2013/TT-
45 ngay, ké tlr ngay thu ly dé giai TTCP ngay 31/10/2013 quy
quyet. O vung siu, vung xa di lg}i dinh quy trinh giai quyet
khé khién, thi thoi han giai quyét khi€u nai hanh chinh; Thong
khidu nai 1an ddu khéng qua 45 tu s0 02/2016/TT-TTCP ngay
ngay, ké tir ngay thu ly dé giai 20/10/2016 cha Thanh tra
quyét; déi véi vu viéc phie tap thi Chinh phu
thoi han giai quyét c6 thé kéo dai
hon nhung khéng qua 60 ngay, ké
tir ngay thu ly dé giai quyét
2 | Tha tuc giai quyét | Thoi han gidi quyét khidu pai 14n | Thanh tra tinh; | Khéng  |[Luft Khiéu nai, Nghi dinh








TT Tén thi tuc Théi han gidi quyét Pia diém | Phi, I¢ phi Ciin cir phap Iy
A
hanh chinh thwchign | (@0n2) ‘
k}}iéu nai lan hai | hai khéng, qua 45 ngay, ké tir ngay Thanh tra s, 75/2012/ND CP‘.’-A‘ _ngay
cap tinh thu Iy d& giai quyét; ddi véi vu viée | co quan chuyén 3/ 10/2012 quy dmh chi tiét mét
phirc tap thi thoi han giéi quyét | mén thudc 56 gd1eu cua Luatj Khiéu nai,
khieu nai c6 the kéo dai hon nhung | UBND tinh, s6& Thong tu so 07/2013/TT -TTCP
khéng qua 60 ngay, ke tir ngay thu ' ngay*31/ 10/2013 quy dinh quy
ly de giai quyét. trinh giai quyét khiéu nai hanh
¢} ving sdu, ving xa ’di lai kho chinh; 6 Thong tur ?0
khan, thoi han giai quyét khi€u nai 02/201 /T(;F—TTOCP T nhngay
lan hai khéng qua 60 ngay, ké tur 20/ ,1 0/ 2(1)11, cua a tra
ngay thu ly dé giai quyét; 461 véi Chinh phi.
vu viée phuc tap thi thdi han giai
quyét khiéu nai ¢6 thé kéo dai hon
nhung khéng qud 70 ngay, ké tir
ngay thu ly dé giai quyét.
3 Giai quyét t6 cdo | Thoi han giai quyét t6 céo 1a 60| Thanh tra tinh; | Khéng Luat Té cdo 2011; Nghi dinh

tai cdp tinh

ngay, ké tir ngdy thu ly giai quyét
td cao; dbi véi vu viée phirc tap thi
thoi han gidi quyét 13 90 ngdy, ké
tr ngay thu ly giai quyet t6 cho.
Trudmg hop cin th1et nguoi cod
thdm quyen gial quyet t6 cdo c6 thé
gia han gidi quyét mét 1in nhung
khéng qua 30 ngay; dbi véi vu viée
phitc tap thi khong qua 60 ngay.

Thanh tra sé,
co quan chuyén
mén thuge
UBND tinh, s&

s6  76/2012/ND-CP  ngay
3/10/2012 huéng dén thi hanh
mot sé didu ctia Luat TS cao;
Thong tu 06/2013/TT-TTCP
ngay 30/9/2013 cua Thanh tra
Chinh phd quy dinh quy trinh
giai quyét td céo.








TT

Tén thi tuc
hanh chinh

Théi han gidi quyét

Pia diém

thuc hién

Phi,‘lé phi
(dong)

Cin cir phip Iy

It

Linh vuye tiép cong

~ L .‘ n‘ [] ‘ r
dan, gidi quyét khiéu nai, 0 cao

Tiép cong dan tai
cap tinh

Trong thoi han 10 ngay lam viée,
ké tir ngay tiép nhan néi dung
khiéu nai, t6 €40, kién nghl phan
4nh, ngudi tiép cong dén co trach
nhiém tra 1oi truc tiép hodc théng
bo bang vin ban dén ngudi da dén
khiéu nai, té cdo, kién nghi, phan

Ban tiép céng

dan tinh; bd
phédn tiép cong
dian cua Thanh

tra tinh, cac s&

Khong

Lust Tiép cong din nim
2013; Luat Khiéu nai nam
2011, Lugt TS céo nim 2011;
Nghi dinh s6 75/2012/ND-CP
ngay 03/10/2012 cua Chinh
phu quy dinh chi tiét mot sé
diéu cia Lujt Khiéu nai; Nghl
dinh sb 76/2012/ND-CP ngay
03/10/2012 cia” Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mot
sG dleu ctia Luat Té céo; Nghi
dinh s6 64/2014/ND-CP ngay
26/6/2014 quy dinh chi tiét thi
hanh mot s6 dicu cla Luét
Tiép cong dan; Thong tur sb
06/2014/TT-TTCP ngay
31/10/2014 quy dinh quy
trinh tiép cong dan.

| I

Linh vue xi¢ Iy don

Thu tyc xir ly don
tai cap tinh

Trong thoi han 10 ngay, ké tir ngay
nhdn duge don khi€u nai, t0 céo,
kién nghi, phan anh

Ban tiép cong
dan tinh, bd
phédn xr ly don

Khoéng

Luét Khiéu nai ndm 2011,
Lu;"lt To cédo nam 2011, Luét |
Tiép cbng dan nam 2013;








TT

Tén tha tuc
hanh chinh

Thi han gidi quyét

Pia diém

thirc hién

Phi, 1¢ phi
(dong)

Cin cir phaply

thu thude

Thanh tra tinh
va cac sg.

Nghi dinh s6 75/2012/ND-CP

ngay 03/10/2012 quy dinh chi
tiét mot sé diéu cua Luat
Khiéu nai; Nghi dinh sb
76/2012/ND-CP ngay
03/10/2012 quy dinh chi tiét

| thi hanh mét sb diéu cua Luat

T6 cdo; Nghi dinh s
64/2014/ND-CP ngay
26/6/2014 quy dinh chi tiét
mot sb didu cua Luat Tiép
cong dén; Théng tu s6
07/2014/TT-TTCP ngay
31/1072014 quy dinh quy
trinh xtr Iy don khiéu nai, don
t§ cdo, don kién nghi, phan
anh.

B. THU TUC HANH CHINH CAP HUYEN

TT

Tén thi tuc hanh
chinh

Thoi han gidi quyét

Pia diémthuc
hién

Phi, ¢ phi
(dong)

Cin cw phap Iy

L4 .A . ; r
Linh vwe khiéu nai, to cdo








A an 5 2.2 TR

pr | Ténthu tachanh Théi han giai quyét bia dh‘fé';'th‘-”c P‘zggﬁg‘;h‘ Cin o phip Iy

1 Giai quyet kh1eu Thoi han giai quyét khidu nai 1an | Thanh tra | Khong Luit Khidu nai, Nghi dinh
nai lan ddu cép | dau khong qua 30 ngay, ké tir ngay | huyén; phong, 75/2012/NDb-CP ngay
huyén thu 1y dé giai quyét; dbi véi vu viéc | ban chuyén 3/10/2012 quy dinh chi tiét

phue tap thi thoi ban giai quyét c6 | mon thude mot s6 dién cia Ludt Khiéu
thé kéo dai hen nhung khéng qua UBND huyén. nai, Théng tu s6 07/2013/TT-
45 ngay, ké tir ngay thu ly dé giai TTCP ngay 31/10/2013 quy
quyét. O ving sdu, ving xa di lai dinh quy trinh giai quyét
kho khan, thi thoi han giai quyét khiéu nai hanh chinh; Théng
khiéu nai l4n ddu khong qua 45 tu s& 02/2016/TT-TTCP ngay
ngay, ké tir ngay thu ly dé giai 20/10/2016 cha Thanh tra
quyét; dbi véi vu viée phuc tap thi Chinh phu. '

thoi han giai quyét c6 thé kéo dai

hon nhung khong qua 60 ngay, ké

tir ngay thu ly dé giai quyét.

2 Giai quyet khleu Thoi han giai quyét khiéu nai l4n | Thanh tra { Khong Luat Khiéu nai, Nghi dinh
nai 1in hai cép | hai khong qué 45 ngay, ké tir ngy | huyén, Cac 75/2012/ND-CP ngay
huyén thu ly dé giai quyét; d6i véi vu viée | phong ban 3/10/2012 quy dinh chi tiét mot

phic tap thi thdi han giai quyét|chuyén  mén sé didu cia Luat Khiéu nai,
khidu nai c6 thé kéo dai hon nhung | thuéc  UBND Thong tu sé 07/2013/TT-TTCP
khéng qua 60 ngay, ké tir ngay thu | huyén ngay 31/10/2013 quy dinh quy

ly dé gidi quyeét.

O ving siu, ving xa di lai khé
khén, thoi han giai quyet khicu nai
1an hai khéng qui 60 ngdy, ké tu

trinh giai quyét khiéu nai hanh

chinh; Théng  tu 56
02/2016/TT-TTCP ngay
20/10/2016 cua . Thanh tra

7








dan

ké tir ngay tiép nhén ndi dung
khidu nai, t6 cdo, kién nghl phan
anh, ngudi tiép cong dan cé trach
nhiém tra 16 truc tiép hodc thong
bao bing van ban dén ngudi di dén

khiéu nai, t0 cdo, kién nghi, phan

dan cép huyén,

Thanh tra
huyén; céc
phong chuyén

mon tric thudc
UBND cap

TT Tén tl::ll:lzllf hanh Thoi han giai quyét bia ?;g:thqc Plz:j’olsg[;hl Cin cir phap ly
ngay thu ly dé giai quyét; dbi vai Chinh pht.
vu viéc phic tap thi thdi han giai
quyét khiéu nai c6 thé kéo dai hon
nhung khéng qua 70 ngay, ké tir
ngay thu ly dé giai quyét.
3 Gi4di quyét t6 cdo | Thoi han giai quyédt tb cao 1a 60 | Thanh tra | Khdong Luét Té céo 2011; Nghi dinh
tai cp huyén ngay, k& tir ngay thu ly giai quyét | huyén; phong, s6  76/2012/ND- CP ngay
t6 céo; d6i v6i vu viée phitc tap thi | ban  chuyén 3/10/2012 huéng dan thi hanh
théi han giai quyet 1a 90 ngay, ké | mon thude mét sb didu cta Luat T cdo;
tr ngay thu ly giai quyet t6 céo. | UBND huyén Thong tu 06/2013/TT-TTCP
Trudng hop cin thwt ngudi co ' ngay 30/9/2013 cia Thanh tra
thdm quyén giai quyet tb céo c6 thé Chinh phu quy dinh quy trinh-
gia han giai quyét mot 1an: nhung | gidi quyét t cdo.
- | khéng qua 30 ngay; dbi voi vu viéc
| phtre tap thi khong qua 60 ngay.
M | Linh vie tiép eong din, giai quyét khiéu nai, t6 cdo
4 Tha tuc tiép cong Trong thoi han 10 ngay lam viéc, | Ban tiép cong | Khong Luét Tiép cong dan nim 2013;

Luit Khifu nai nam 2011,
Luft Té cdo nam 2011; Nghi
dinh s6 75/2012/ND-CP ngay
03/10/2012 ctia Chinh phu quy
dinh chi tiét mét sé diéu ctia

Luét Khiéu nai; Nghi dinh sb

8








TT

Tén thi tuc hanh
chinh

Thoi han giai quyét

Dia diémthie
hién

Phi, ‘lé phi
(dong)

Can cir phap ly

anh

huyén.

76/2012/ND-CP ngay
03/10/2012 cta Chinh phu quy

‘dmh chi tiét thi hanh mot sd

didu cia Ludt Té céo; Nghi
dinh sb 64/2014/NDP-CP ngay
26/6/2014 quy dinh chi tiét thi
hanh modt s§ diéu cta Luat
Tiép cong dén; Thong tur sb
06/2014/TT-TTCP ngay
31/10/2014 quy dinh quy trinh
tiép cong dan. ‘

I

Linh vuc gidi quyét khiéu nai, to cdo

Tha tuc x1r Iy don

Trong thoi han 10 ngay, ké tir ngay
nhan dwoc don khiéu nai, t0 céo,
kién nghi, phan anh.

Ban tiép cong
dan cap -huyén,

Thanh tra
huyén, cac
phong chuyén

mén tru¢ thudc
UBND cap
huyén.

Khéng

Luit Khiéu nai nam 2011,
Ludt T6 cdo nim 2011, Luat
Tiép cbng dan nam 2013;
Nghi dinh sb 75/2012/NB-CP
ngay 03/10/2012 quy dinh chi
tiét mot sb diéu cua Luat
Khiéu nai; Nghi dinh sb
76/2012/ND-CP ngay
03/10/2012 quy dinh chi tiét
thi hanh mot s6 diéu cta Luat
Té céo; Nghi dinh sb
64/2014/ND-CP ngay








thu ly dé giai quyét; d6i véi vu vige
phirc tap thi thi han giai quyét c6

thé kéo dai hon nhung khéng qué |

45 ngay, ké tir ngay thu ly dé giai
quyét. O ving sau, vimg xa di lai
khé khén, thi thoi han giai quyet
khiéu nai lan diu khéng qua 45
ngay, ké tr ngay thu ly dé giai
quyét; di vai vu viéc phic tap thi

tran.

Tén thii tuc hanh .. a % Dia diémthuc | Phi, 12 phi S
TT chinh Thoi han gidi quyét hién (@bng) Can et phap Iy
126/6/2014 quy dinh chi tét
mdt s6 diéu cua Luét Tiég
cong dan; Thong  tu sd
07/2014/TT-TTCP ngay
31/10/2014 quy dinh quy trinh
xir Iy don khidu nai, don tb
c4o, don kién nghi, phan anh.
C. THU TUC HANH CHINH CAP XA
Tén thi tue .. re % Dia diém | Phi, I8 phi .y s
TT hanh chinh Thoi han gidi quyét thue hién (@bng) Can cir phap ly
I | Linh vire khiéu nai, t6 cdo
1 Giai quyét ’khiéu Thoi han giai quyét khiéu nai lan UBND - xd, Khong Luat Khidu nai, Nghi dinh
nai lan déu cdp xi | dau khéng qué 30 ngay, ké tir ngay phuong, thi 75/2012/ND-CP ngay

3/10/2012 quy dinh chi tiét
mét s didu cia Luat Khibu
nai, Théng tu s 07/2013/TT-
TTCP ngay 31/10/2013 quy |
dinh quy trinh gial quyét
khiéu nai hanh chinh; Théng
tir 6 02/2016/TT-TTCP ngay
20/10/2016 cua Thanh tra
Chinh phu.
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thoi han giai quyét cé thé kéo dai
hon nhung khong qua 60 ngay, ké
tir ngay thu ly dé giai quyét.

4nh, ngudi tiép cong dan co trach
nhiém tra 1&i truc tiép hojc théng
béo bing van ban dén ngudi d3 dén
khiéu nai, t§ cao, kién nghi, phan
anh

2 Giai quyéttd cdo | Thoi han giai quyét té céo la 60 | UBND xd, | Khong Luét T6 cédo 2011; Nghi dinh
ngay, ké tir ngay thu 1y giai quyét | phuodng, thi sé  76/2012/ND-CP  ngay
t6 cdo; dbi véi vu viée phirc tap thi trén. 3/10/2012 huéng dan thi hanh
thdi han giai quyet 13 90 ngay, ké mot sé diéu cua Luat Té cdo;
tir ngdy thu Iy giai quyét t6 céo. Thong tu 06/2013/TT-TTCP
Truong hop cén thlet nguoi cé ngay 30/9/2013 cua Thanh tra
tham quyen giai quyet t6 cdo 6 thé Chinh pht quy dinh quy trinh
gia han giai quyét mdt 1in nhung giai quyét tb céo..
khong qua 30 ngay; d6i voi vu viéc
phure tap thi khéng quéd 60 ngay.

II | Linh v tiép cong dén, gidi quyét khiéu nai, to cio

3 Thi tuc tiép cong Trong thoi han 10 ngay lam viée, | UBND x4, | Khéng Luét Tiép cong dan nam 2013;

dan ké tir ngay tiép nhin néi dung | phudng, thi Luat Khiéu nai nim 2011,
khiéu nai, t§ cdo, kién nghi, phan | tran. Luét T cao nam 2011; Nghij

dinh sé 75/2012/NP-CP ngay
03/10/2012 ctia Chinh phu quy
dinh chi tiet mdt sb didu cua
Luét Khiéu nai; Nghi dinh sb
76/2012/ND-CP ngay
03/10/2012 ctia Chinh pha quy
dinh chi tiét thi hénh moét so
didu cua Luat T6 cdo; Nghi
dinh sb 64/2014/ND-CP ngay
26/6/2014 quy dinh chi tiét thi
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hanh mét s6 diéu cua Luit
Tiép cbng dén; Thong tu sb|
06/2014/TT-TTCP ngay
31/10/2014 quy dinh quy trinh
tiép cong dan.

Il | Linh vuc gidi quyét khiéu nai, t6 cdo
4 | Thatucxirly don | Trong thoi-han 10 ngay, ké tir ngay | UBND x4, | Khong Lugt Khiéu nai nam 2011,
- | phén dugc don khiéu nai, t6 cdo, } phuong, thi Luét To cdo ndm 2011, Luit
kién nghi, phan anh. Tiép cbéng din ndm 2013;

-'trAn.

Nghi dinh sé 75/2012/ND-CP
ngay 03/10/2012 quy dinh chi
tiét mét sé didu coa Ludt
Khiéu nai; Nghi dinh sé
76/2012/ND-CP - ngay
03/10/2012 quy dinh chi tiét

" | thi hanh mét s6 diéu cta Luét

T6 cho; Nghi dinh sb
64/2014/ND-CP ngay
26/6/2014 quy dinh chi tiét
mdt sb6 didu coa Ludt Tiép
cong dan; Thong tu O
07/2014/TT-TTCP ngay
31/10/2014 quy dinh quy trinh
xu ly don khiéu nai, don t6
cdo, don kién nghi, phan anh.
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D. THU TUC HANH CHINH DUNG CHUNG (CAP TiNH, HUYEN, XA) LINH VU'C PHONG CHONG THAM

ke khai quy dinh tai Khodn 3, Pidu
5 Thong tu s6 08/2013/TT-TTCP
dén ngay 31 thang 3 hang nam

phén phu trach
cdng tac thanh
tra ndi bo, té
chirc cian bd

NHUNG
A - . = A r o ’
TT :::l:':‘;l::; Thoi han giai quyét Dia dl:‘l’g‘l thyc P‘(‘ggﬁsh‘ Ciin ci phap Iy
1 Thi tuc ké khai tai | Thoi diém céng khai duoc thuc | Co quan hanh | Khéng Ludt Phong, chéng tham
| s&n, thu nhap hién trong khoang thoi gian tir sau | chinh nha nwéc nhiing sé 55/2005/QH 11,
khi hoan thanh viéc kiém tra Ban |céc clp, céc Nghi dinh s6 78/2013/ND-CP
ké khai quy dinh tai Khoan 3, Diéu |don  vi su ngay 17/7/2013 cia Chinh
5 Théng tu sb 08/2013/TT-TTCP |nghiép  cbng phti v& minh bach. tai san, thu
dén ngay 31 thang 3 hang nim 1dp thudc co nhép; Théng - tu  sb
quan hanh 08/2013/TT-TTCP ngay
chinh nha 31/10/8m 2013 cila Thanh tra
nudc, cac Chinh phti huéng din thi hanh
doanh nghiép céc quy dinh vé minh bach tai
nha nudc phdi san, thu nhép.
thyc hién tb
chirc trién khai
viée ké khai tai
s&n, thu nhép ,
2 Thi tuc cong khai [ Thoi diém coéng khai dugc thuc | Co quan thanh | Khéng Luit Phong, chdéng tham
Ban ké khai tai san, | hién trong khoadng thoi gian tir sau | tra nha nudc phiing sé 55/2005/QH 11,
thu nhép khi hoan thanh viéc kiém tra Ban|céc cdp, b Nghi dinh sb 78/2013/ND-CP

ngay 17/7/2013 cia Chinh
phti vé minh bach tai san, thu
nhdp; Théng tu  sb
08/2013/TT-TTCP ngay
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Tén tha tuc

Dia diém thiyc

Phi, 18 phi

Cian cr phap ly

TT.| hanh chinh Thoi han giai quyet hién (ddng)
trong cac 31/10/43m 2013 cua Thanh tra
doanh nghiép Chinh phii huéng dan thi hanh
nha nuéc céc quy dinh v& minh bach tai
. san, thu nhap.
3 Tha tuc xac minh | Thoi han xac minh Ia 15 ngay lam | Co quan thanh | Khong Luat Phong, chéng tham
tai sdn, thu nhép viéc, trudng hop phic tap thi thoi jtra nha nude nhiing s6 55/2005/QH 11,
han t6i da khéng qua 30 ngay lam | cac  cdp, bd Nghi dinh s6 78/2013/ND- CP
viéc. phén phu trach ngay 17/7/2013 cia Chinh phu
cong tac thanh vé minh bach tai san, thu
tra néi bd, td nhip; Théng tr  sb
chiic can bd 08/2013/TT-TTCP ngay
trong cac 31/10/am 2013 citia Thanh tra
doanh nghiép Chinh pht huéng dén thi hanh
nha nudc. céc quy dinh v& minh bach tai
_ : : san, thu nhap. :
4 Thi tuc tiép nhén|Thoi han ra- thong bdo tiép nhan | Co quan hanh | Khéng Nghi dinh s6 90/2013/ND-CP
yéu cdu giai trinh | hoic tir cho1 gidi trinh: 05 ngay ké | chinh nha nuéc ngay 08/8/2013 cta Chinh phu
tir ngay tlep nhin yéu cdu giai trinh | cac  cép, cdc quy dinh trach nhiém giai
(MAu s6 02, 03 ban hanh kém theo |don  vi  su trinh cla co quan nha nuéc
Théng tu 02/2014/TT-TTCP ngay | nghi€p  c¢Ong trong viéc thuc hién nhiém vy,
29/4/2014). lap thudc co quyén han dugc giao; Théng
quan hanh tu s6 02/2014/TT-TTCP ngay
chinh nha nudc 29/4/2014 cia Thanh tra
va ngudi o Chinh phu quy dinh chi tiét,
trach  nhiém huéng din thi hanh mét sb
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Tén tha tuc

Pia diém thue

Phi, 1¢ phi

ERACI L

thong bao ti€p nhén yéu cau giai
trinh. Traong hop c6 nét dung
phirc tap thi c6 thé gia han thoi
gian gidi trinh. Thoi gian gia han
thue hién viéc giai trinh khéng qua
15 ngay, ké tlr ngay gia han va phai
thong bao ba.ng vin ban dén ngudi
yéu cau gidi trinh.

cac cap, cac
don wvi s
nghiép  cing
ldap thudc co
quan hanh
chinh nha nudc
c6 trach nhiém
thuc hién viéc
giai trinh

TT hanh chinh Théi han giai quyét hién (dbng) Cin cir phap Iy
thuc hién viée didu cta Nghi dinh sb
giai trinh. 90/2013/ND-CP ‘ngay
: 08/8/2013.
5 Thu tuc thuc hién | Thoi han thuc hién viée giai trinh | Co quan hanh | Khéng Nghi dinh s6 90/2013/ND-CP
viéce giai trinh khéng qua 15 ngay ké tir ngay ra | chinh nha nuoc ngay 08/8/2013 cua Chinh phu

quy dinh trach nhiém gidi
trinh c¢ia co quan nha nude
trong viéc thuc hién nhiém vu,
quyén han duoc giao; Thong
tu s6 02/2014/TT-TTCP ngay
29/4/2014 cta Thanh tra
Chinh phG quy dinh chi tiét,
huéng dan thi hanh mét s

diu cia Nghi dinh s
 90/2013/ND-CP ngay

08/8/2013.
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Phu luc II:

DANH MUC THU TUC HANH CHINH BAI BO THU OC PHAM VI,

CHUC NANG QUAN LY NHA NUGC CUA XXI’;’
(Kém theo Quyét dinh 56/

ANH TRA TiNH HAI DUONG
/OP-UBND

ng&y/f‘fthang 6 ndm 2018 ciia Chu tich UBND Hai Duong)

Tén viin bin quy-pham phap luit quy dinh

STT Tep thia tuchanh chinh Linh vue vie bai bé thi tuc hanh chinh
I | Thi tuc gidi quyét khiéu nai

1 Giai quyét khiéu nai 14n du tai cip tinh Khiéu nai Théng tu s6 02/2016/TT-TTCP ngay 20/10/2016 clia
Thanh tra Chmh pht. :
Quyét dinh sb 3 164/QD-TTCP ngay 26 thang 12
ndm 2017 cua Téng Thanh tra Chinh pht vé viéc
cong b6 tha tuc hanh chinh dugc chuan hoéa
‘thudc pham vi, chirc néng quan ly nha nuéc cia
.Thanh tra Chinh phu

2 Giai quyét khidu nai 1in déu tai cAp huyén Khiéu naj nt

3 Giai quyét khiéu nai 1an diu tai cip x4 Khiéu nai nt

4 Giai quyét khiéu nai 14n hai tai cip tinh Khiéu nai nt

5 Giai quyét khiu nai 1an hai tai cAp huyén Khiéu nai nt

1 Thii tuc giai quyét td cio |

1 Giai quyét tb cdo tai cap tinh Té céo Quyét dinh s6 3164/QD-TTCP ngay 26 thang 12

niam 2017 cia Téng Thanh tra Chinh phu vé viéce
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Té-n vin ban quy pham phap luit quy dinh

STT Tén thia tuchanh chinh Linh vue vige bi bé thii tuc hanh chinh
cong bd thi tuc hanh chinh duge chuén héa
thudc pham vi, chirc ning quan ly nha nudc cua
Thanh tra Chinh phu

2 Giai quyét tb cdo tai cip huyén T céo nt

3 Giai quyét t8 cdo tai cép Xa T6 cdo nt ) j

I | Thii tuc tiép cong din

1 Tiép céng dén tai cip tinh Tiép cong dén Quyét dinh s6 3 164/QD-TTCP ngay 26 théng 12
nam 2017 cua Téng Thanh tra Chinh phti vé viéc
cong bd thu tuc hanh chinh duge chudn héa
thudc pham vi, chirc nang quéan ly nha nudc cua
Thanh tra Chinh phu

2 Tiép coéng dén tai cép huyén Tiép cong dén nt

3 Tiép céng dén tai cdp x4 Tiép cong dan nt

IV | Thii tyc xir Iy don thw

1 Xt Iy don tai cdp tinh Xir Iy don Quyét dinh s6 3164/QD-TTCP ngay 26 thang 12
nidm 2017 ctia Téng Thanh tra Chinh' phii vé viéc
cong bd thi tuc hanh chinh dwoc chuin hoéa
thudc pham vi, chitc ning quén ly nha nuéc cia
Thanh tra Chinh phu

2 Xir ly don tai cip huyén Xir ly don nt -

Xir Iy don tai cdp x3& Xir ly don nt
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Tén viin ban quy pham phap luit quy dinh

STT Tén thi tuchanh chinh Linh vire viéc bai b thii tuc hanh chinh
v Thi tuc phong chéng tham nhiing
1 Thit tuc thyc hién viéc ké khai tai san, thu nhip | Phong, chéng tham | Quyét dinh sb 3 164/QD- TTCP ngay 26 thang 12
nhiing nim 2017 ciia Téng Thanh tra Chinh phii vé viéc
cong bd thi tuc hanh chinh duge chuin héa
thude pham vi, chitc ning quan Iy nhanudc cia
‘ Thanh tra Chinh pha
2 | Tha tuc céng khai ban ké khai tai san, thu nhap | Phong, chéng tham | nt
nhiing
3 Thu tuc xac minh tai san, thu nhap Phong, chéng tham | nt
‘ nhiing
4 Thi tuc tiép nhin yéu cau giai trinh Phong, chéng tham | nt
nhiing
5 Thu tuc thye hién viée giai trinh Phong, chéng tham | nt

nhiing
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